	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM

Số:  961  / UBND-NC

V/v báo cáo cải cách hành chính
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam,  ngày 28  tháng  3  năm  2012


                       Kính gửi: 



- Các Sở, Ban, ngành;

                                                - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Để kịp thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh báo cáo cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 của Bộ Nội vụ và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: 

1.  Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng và thực hiện báo cáo cải cách hành chính theo quý, 6 tháng, năm cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).
- Trên cơ sở đề cương báo cáo cải cách hành chính năm (hướng dẫn kèm theo) và thực tế tình hình triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo cải cách hành chính hàng quý, 06 tháng và năm. 
- Nội dung báo cáo cải cách hành chính năm của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải bám sát tình hình triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm của UBND tỉnh và địa phương, đơn vị, nội dung báo cáo phải đầy đủ theo hướng dẫn. 

- Thời gian gửi báo cáo được thực hiện: báo cáo quý gửi trước ngày 10 của tháng cuối quý; báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.
(Báo cáo gửi bằng văn bản và Email theo địa chỉ giangsnv@gmail.com )

2.  Ngoài việc báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị theo quy định, các Sở, ngành sau đây có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trên các lĩnh vực: 

- Sở Tư pháp: cải cách thể chế; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
- Văn phòng UBND tỉnh: cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính; thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh.
- Sở Tài chính: thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước; thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.
- Sở Khoa học và Công nghệ: áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
- Sở Thông tin và Truyền thông: ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: công tác phân cấp; công tác đầu tư trụ sở cấp xã, phường, thị trấn bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo.

- Sở Y tế: đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo phát triển y tế, dân số-kế hoạch hóa gia đình.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo phát triển thể dục, thể thao.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: tình hình triển khai các chính sách cải cách về thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội.
3. Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo từ các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, kết hợp với việc theo dõi tình hình triển khai thực tế cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh để xây dựng báo cáo cải cách hành chính quý, 06 tháng và năm của UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Công văn này thay thế Công văn số 4323/UBND-NC ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh về việc báo cáo công tác cải cách hành chính./.

Nơi nhận:                                                                     TM.UỶ BAN NHÂN DÂN                        

- Như trên; 

   KT.CHỦ TỊCH                                      
- Lưu VT, NC, SNV. 
          PHÓ CHỦ TỊCH


                                                                                                        (Đã ký)
                                                             Đinh Văn Thu

ĐỀ CƯƠNG 

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM
(Kèm theo Công văn số          /UBND-NC ngày      /3/2012 của UBND tỉnh)

I. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 
1. Về xây dựng ban hành kế hoạch cải cách hành chính
- Nêu rõ việc xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm của tỉnh theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.
- Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, trong đó nêu rõ mức độ đạt được trong thực hiện các nội dung của kế hoạch.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính.

- Về tổ chức hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính.

- Công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị.

- Những sáng kiến trong triển khai công tác cải cách hành chính.

3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính
- Xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị trực thuộc;

- Số lượng các đơn vị được kiểm tra về cải cách hành chính; việc xử lý các vấn đề đặt ra sau khi tiến hành kiểm tra (số vấn đề đặt ra sau kiểm tra, đã xử lý/đã thực hiện).
4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính
Những hình thức tuyên truyền, phổ biến về nội dung cải cách hành chính của địa phương, đơn vị (trên đài, báo chí, trên website, hình thức khác).
II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 
Đánh giá tình hình và kết quả đạt được trên các lĩnh vực theo Kế hoạch cải cách hành chính và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung nêu rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế về các nội dung sau:
1. Cải cách thể chế
a) Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước

Số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành mới (hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành). Trong đó, làm rõ việc tuân thủ quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật, chất lượng văn bản được ban hành, tham mưu ban hành.
b) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật

- Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị; kết quả xử lý các vấn đề phát hiện trong quá trình rà soát (đối với các Sở, ngành).

- Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã ban hành; kết quả xử lý các vấn đề phát hiện trong quá trình rà soát (đối với UBND cấp huyện).

c) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật tại các huyện, thành phố

- Tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; trong đó nêu rõ số văn bản quy phạm pháp luật phải triển khai thực hiện tại địa phương theo quy định, số văn bản quy phạm pháp luật đã được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

- Tình hình thực hiện tự kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp  luật tại địa phương; nêu rõ số văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra thực hiện so với tổng số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; kết quả xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.
2. Cải cách thủ tục hành chính
a) Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, Bộ, ngành, UBND tỉnh.
b) Kiểm soát thủ tục hành chính 

- Rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính.
- Số lượng thủ tục hành chính đã tự sửa đổi, bãi bỏ; số lượng thủ tục hành chính đã đề nghị cấp trên sửa đổi, bãi bỏ; số lượng thủ tục hành chính mới ban hành.
- Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền gải quyết của địa phương, đơn vị (tổng số, đã xử lý/đã thực hiện).

c) Về công khai thủ tục hành chính

Nêu cụ thể tình hình công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (số cơ quan, đơn vị trực thuộc công khai đầy đủ, đúng quy định bộ TTHC tại bộ phận tiếp nhận và tra kết quả); trên Cổng/Trang thông tin điện tử và các hình thức công khai khác.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
a) Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế
· Về kiện toàn, sắp xếp, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định.
·  Việc xây dựng quy chế làm việc của UBND huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn; quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị (đối với các Sở, Ban ngành).

b) Về thực hiện phân cấp quản lý
- Tình hình thực hiện phân cấp quản lý giữa cấp tỉnh với cấp huyện, xã thuộc các lĩnh vực của Sở, Ban, ngành quản lý; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp (đối với các Sở, Ban, ngành);
- Tình hình thực hiện phân cấp tại UBND các huyện, thành phố.
c) Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ
·  Nêu các lĩnh vực, công việc thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại địa phương, đơn vị.
·  Việc bố trí, phân công công tác cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương, đơn vị.

·  Ban hành Quy chế quy định quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm của bộ phận liên quan trong việc thực hiện cơ chế một cửa; trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

·  Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại địa phương, đơn vị (đạt yêu cầu/chưa đạt yêu cầu).

·  Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại địa phương, đơn vị (số lượng hồ sơ đã giải quyết; sớm hẹn, đúng hẹn, trễ hẹn). Mức độ hài lòng của tổ chức và công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại địa phương, đơn vị.

·  Kết quả thực hiện cơ chế một cửa tại xã, phường, thị trấn (đối với UBND các huyện, thành phố): nêu rõ số xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa; các lĩnh vực, công việc giải quyết theo cơ chế một cửa tại UBND xã, phường, thị trấn. 
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức

Việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; mức độ thực hiện cơ cấu công chức trên thực tế của địa phương, đơn vị.

b) Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức
- Nêu rõ tình hình thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức (tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương, đơn vị).

- Xây dựng và thực hiện các chính sách, giải pháp đổi mới trong công tác quản lý, đánh giá, khen thưởng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


c) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng


- Tổng số CBCCVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (trong đó, số lượng công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng).

- Kết quả mở các lớp bồi dưỡng được giao trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh, của địa phương, đơn vị.


d) Về cán bộ, công chức cấp xã (đối với các huyện, thành phố)

Thực tế số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong đó, nêu rõ số lượng và tỷ lệ % công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định; số lượng và tỷ lệ % số cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn trong năm; việc thực hiện chỉ tiêu đạt chuẩn công chức cấp xã hàng năm theo quy định.

5. Về cải cách tài chính công

a) Kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối với cơ quan nhà nước
- Việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công (nêu rõ số cơ quan, đơn vị trực thuộc ban hành Quy chế).
- Số cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm.

- Mức tăng thu nhập cho cán bộ, công chức (nếu có).

b) Kết quả thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

- Nêu rõ số lượng đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động; đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động; đơn vị nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động;

- Số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm.

- Việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công (nêu rõ số cơ quan, đơn vị trực thuộc ban hành Quy chế).

6. Hiện đại hoá nền hành chính
a) Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 

- Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương, đơn vị. Đề nghị nêu rõ tình hình sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) trong trao đổi công việc; sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc; xây dựng và vận hành trang/cổng thông tin điện tử.

· Về cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với tổ chức, công dân (thống kê số lượng TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1 và 2, mức độ 3, mức độ 4).
b) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (đã được cấp chứng nhận hay chưa ?). 
c) Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công (nếu có); 
+ Hình thức khảo sát (thông qua phiếu khảo sát, qua Website, hình thức khác);

+ Kết quả khảo sát.

d) Tình hình xây dựng trụ sở làm việc của các xã, phường thị trấn (đối với UBND các huyện, thành phố).
III. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho các địa phương, đơn vị trong Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2012 (nếu có).

IV. Đánh giá chung
1. Ưu điểm.

2. Tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính.
V. Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm tới

VI. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính
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